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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI

 

Số: 36/NQ-HĐND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Đồng Nai, ngày 08 tháng 12 năm 2021


NGHỊ QUYẾT

Về chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án
đầu tư công nhóm A, nhóm B, nhóm C trên địa bàn tỉnh Đồng Nai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

KHÓA X KỲ HỌP THỨ 5
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 ngày 6 tháng 2015 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020;
Căn cứ Luật đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công;
Xét Tờ trình số 14751/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm A, nhóm B, nhóm C trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định chủ trương đầu tư 03 dự án đầu tư công nhóm A, cụ thể như sau:

1. Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.773 (Long Thành – Cẩm Mỹ - Xuân Lộc), huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành.

2. Dự án xây dựng đường ĐT.770B, huyện Định Quán, Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Long Thành và thành phố Long Khánh.

3. Dự án nâng cấp mở rộng đường ĐT.769, huyện Thống Nhất và Long Thành.

(Phụ lục I kèm theo)

Điều 2. Quyết định chủ trương đầu tư 07 dự án đầu tư công nhóm B, cụ thể như sau:

1. Dự án xây mới Trung tâm y tế huyện Nhơn Trạch.

2. Dự án xây dựng một số công trình Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai.

3. Dự án đường Lò Gạch - cầu Nước Trong (từ Quốc lộ 51 đến Khu công nghiệp Long Đức), huyện Long Thành.

4. Dự án chỉnh trang đô thị, kè bờ, nạo vét và kiên cố hóa Suối Rết, thành phố Long Khánh.

5. Dự án xây dựng Trung tâm hành chính thành phố Long Khánh.

6. Dự án Nhà thi đấu đa năng huyện Cẩm Mỹ.

7. Dự án cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Thị Minh Khai nối dài (giai đoạn 2), đoạn từ nút giao đường Quang Trung đến đường Nguyễn Trãi, thành phố Long Khánh.

(Phụ lục II kèm theo)

Điều 3. quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư 09 dự án đầu tư công nhóm B, cụ thể như sau: 
1. Dự án đường Thừa Đức đi Long Khánh, huyện Cẩm Mỹ.

2. Dự án xây dựng đường Xuân Đường - Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ

3. Dự án cải tạo nâng cấp đường Hùng Vương, thành phố Long Khánh.

4. Dự án nâng cấp hạ tầng khu trung tâm hành chính huyện Long Thành.

5. Dự án mở rộng, trùng tu, tôn tạo di tích Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Biên Hòa.

6. Dự án nâng cấp đường Hương lộ 7, huyện Vĩnh Cửu.

7. Dự án nâng cấp đường Hương lộ 9, huyện Vĩnh Cửu.

8. Dự án đoạn 2 từ đường số 9 đến Hương lộ 19 thuộc dự án đường 25C (giai đoạn 1) đoạn từ Hương lộ 19 đến đường 319, huyện Nhơn Trạch.

9. Dự án cải tạo, sửa chữa hồ Đa Tôn, huyện Tân Phú.
(Phụ lục III kèm theo)

Điều 4. quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư 01 dự án đầu tư công nhóm C, cụ thể: Dự án đường Ấp 4 xã Sông Nhạn đi xã Lộ 25, huyện Cẩm Mỹ.

(Phụ lục IV kèm theo)

Điều 5. Thống nhất chủ trương tách 03 dự án đầu tư công nhóm A sau đây thành các dự án độc lập, cụ thể:

1. Tách dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.773 (Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc), huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành thành 02 dự án độc lập:
a) Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.773 (Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc), huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành.

b) Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.773 (Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc), huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành.

2. Tách dự án xây dựng đường ĐT.770B, huyện Định Quán, Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Long Thành và thành phố Long Khánh thành 02 dự án độc lập:
a) Dự án xây dựng đường ĐT.770B, huyện Định Quán, Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Long Thành và thành phố Long Khánh.

b) Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng đường ĐT.770B, huyện Định Quán, Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Long Thành và thành phố Long Khánh.

3. Tách dự án nâng cấp mở rộng đường ĐT.769, huyện Thống Nhất và Long Thành thành 02 dự án độc lập:
a) Dự án nâng cấp mở rộng đường ĐT.769, huyện Thống Nhất và Long Thành.

b) Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng nâng cấp mở rộng đường ĐT.769, huyện Thống Nhất và Long Thành.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm triển khai và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định; trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện việc lấy ý kiến người dân nơi thực hiện 03 dự án nhóm A đảm bảo theo quy định tại Điều 74 Luật Đầu tư công; tổ chức thực hiện lập và trình duyệt Đề án khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định của Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết theo quy định.
3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên giám sát và vận động Nhân dân cùng tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết này; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của Nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày 08 tháng 12    năm 2021./.
	
	CHỦ TỊCH

Thái Bảo


Phụ lục I

Danh mục dự án nhóm A 
thông qua quyết định chủ trương đầu tư
 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021

của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)


1. Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.773 (Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc), huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành. 

a) Mục tiêu đầu tư: Xây dựng tuyến đường ĐT.773 huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tạo sự kết nối, rút ngắn thời gian di chuyển từ các huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ và các tỉnh phía Bắc của tỉnh đến sân bay Long Thành, Khu công nghiệp Xuân Quế - Sông Nhạn. Đáp ứng nhu cầu giao thông, vận tải, giảm tải lưu lượng xe cho tuyến Quốc lộ 1 góp phần phát triển kinh tế xã hội của các huyện có tuyến đường đi qua nói riêng, tỉnh Đồng Nai và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung.

b) Quy mô đầu tư: Công trình đường ô tô, cấp II. Vận tốc thiết kế 80 km/h.

Xây dựng tuyến đường ĐT.773 với chiều dài khoảng 39,04 km. Điểm đầu tuyến giao với đường Quốc lộ 1 (Km1789+300) tại xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc; điểm cuối tuyến đến Hương lộ 10 giao với đường Vành đai 4. Quy mô theo quy hoạch từ 6 đến 8 làn xe. Để phù hợp với nhu cầu vận tải, khả năng bố trí và phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư, đầu tư giai đoạn 1 như sau:

- Đoạn 1 từ Quốc lộ 1 đến Quốc lộ 56: xây dựng 02 bên, mỗi 02 làn xe cơ giới, 01 làn xe thô sơ (lề gia cố) x 3m.

- Đoạn 2 từ Quốc lộ 56 đến Hương lộ 10: tận dụng đường hiện hữu đoạn qua thị trấn Long Giao (từ Quốc lộ 56 đến Hương lộ 10 hiện hữu dài khoảng 2,1 km); đoạn còn lại mở rộng mặt đường cũ với quy mô 04 làn xe cơ giới, 02 làn xe thô sơ (lề gia cố) x 3m.

- Đoạn 3 từ Hương lộ 10 đến Hương lộ 10 (từ huyện Cẩm Mỹ đến ĐT.769, huyện Long Thành) giao với đường Vành đai 4: Xây dựng mặt đường với quy mô 04 làn xe cơ giới, 02 làn xe thô sơ (lề gia cố) x 3m.

Xây dựng cầu, nút giao, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, an toàn giao thông đảm bảo theo quy định.

c) Nhóm dự án: Dự án nhóm A. 
d) Tổng mức vốn đầu tư: khoảng 4.311,41 tỷ đồng. Cụ thể: chi phí xây dựng khoảng 1.927,68 tỷ đồng, chi phí tư vấn, quản lý dự án và chi phí khác khoảng 289,15 tỷ đồng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 1.762,06 tỷ đồng, chi phí dự phòng khoảng 332,52 tỷ đồng.

đ) Cơ cấu nguồn: Ngân sách tỉnh (nguồn đấu giá đất).
e) Địa điểm thực hiện dự án: Các huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành, Thống Nhất. 

g) Thời gian thực hiện dự án: 2022 - 2027
h) Tiến độ thực hiện dự án: Tối đa 06 năm. Dự kiến bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 khi đủ điều kiện về nguồn vốn.

i) Các nội dung khác:
Thống nhất về chủ trương cho phép khai thác 04 khu đất với diện tích khoảng 561,3 ha (thuộc xã Xuân Đường, xã Thừa Đức, xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ; xã Xuân Tâm, xã Lang Minh, huyện Xuân Lộc) kèm theo hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư của Sở Giao thông vận tải cùng với dự án.

Chủ đầu tư dự án chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật có liên quan. Đồng thời, thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng để sớm thực hiện dự án. Trong đó, có giải pháp, phương án, tổ chức triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư cho các hộ dân của dự án theo quy định, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương; thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường theo quy định trước khi trình duyệt hồ sơ dự án.

2. Dự án Xây dựng đường ĐT.770B, huyện Định Quán, Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Long Thành và thành phố Long Khánh. 

a) Mục tiêu đầu tư: Xây dựng tuyến đường ĐT.770B (đoạn từ đường ĐT.763 đến đường Quốc lộ 51) nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tạo sự kết nối giữa các huyện phía Đông, Đông Bắc với Sân bay Long Thành, các Khu công nghiệp Xuân Quế - Sông Nhạn, Bàu Cạn - Tân Hiệp, tuyến đường Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, Quốc lộ 51 và khu vực cảng biển Cái Mép - Thị Vải. Đáp ứng nhu cầu giao thông, vận tải góp phần phát triển kinh tế xã hội của các huyện, thành phố có tuyến đường đi qua và tỉnh Đồng Nai.
b) Quy mô đầu tư: Công trình đường ô tô, cấp II. Vận tốc thiết kế 80 km/h.

Xây dựng tuyến đường ĐT.770B với chiều dài khoảng 42,58 km (không bao gồm 9,7 km thuộc dự án đường Thừa Đức đi Long Khánh và 2,2 km thuộc dự án Xuân Đường - Thừa Đức do UBND huyện Cẩm Mỹ làm chủ đầu tư). Điểm đầu tuyến giao với đường ĐT.763 tại xã Suối Nho, huyện Định Quán, điểm cuối tuyến giao với đường Quốc lộ 51 tại xã Phước Thái, huyện Long Thành. Quy mô theo quy hoạch có lộ giới từ 60m, với 4 đến 8 làn xe. Để phù hợp với nhu cầu vận tải, khả năng bố trí và phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư, đề xuất đầu tư giai đoạn 1 quy mô mặt đường 06 làn xe cơ giới x 3,5m và 02 làn xe thô sơ (lề gia cố) x 3m, giải phóng mặt bằng theo lộ giới quy hoạch 60m.

Xây dựng cầu, nút giao, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, an toàn giao thông đảm bảo theo quy định.

c) Nhóm dự án: Dự án nhóm A. 
d) Tổng mức vốn đầu tư: Khoảng 8.043 tỷ đồng. Cụ thể: chi phí xây dựng khoảng 3.332 tỷ đồng, chi phí tư vấn, quản lý dự án và chi phí khác khoảng 159 tỷ đồng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 3.341 tỷ đồng, chi phí dự phòng khoảng 1.211 tỷ đồng.

đ) Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách tỉnh (nguồn đấu giá đất).
e) Địa điểm thực hiện dự án: Các huyện Định Quán, Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Long Thành và thành phố Long Khánh. 

g) Thời gian thực hiện dự án: 2022 - 2027
h) Tiến độ thực hiện dự án: Tối đa 06 năm. Dự kiến bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 khi đủ điều kiện về nguồn vốn.

i) Các nội dung khác:
Thống nhất về chủ trương cho phép khai thác 12 khu đất lợi thế với diện tích khoảng 854,53 ha kèm theo hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư của Sở Giao thông vận tải cùng với dự án.

Chủ đầu tư dự án chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật có liên quan. Đồng thời, thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng để sớm thực hiện dự án. Trong đó, có giải pháp, phương án, tổ chức triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư cho các hộ dân của dự án theo quy định, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương; thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường theo quy định trước khi trình duyệt hồ sơ dự án.

3. Dự án nâng cấp mở rộng đường ĐT.769, huyện Thống Nhất và Long Thành. 

a) Mục tiêu đầu tư: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.769 nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tăng cường khả năng lưu thông giữa vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với các tỉnh Tây Nguyên, kết nối với Sân bay Long Thành. Đáp ứng nhu cầu giao thông, vận tải góp phần phát triển kinh tế xã hội của các huyện có tuyến đường đi qua tỉnh Đồng Nai.
b) Quy mô đầu tư: Công trình đường ô tô, cấp II. Vận tốc thiết kế 80 km/h.

Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.769 với chiều dài khoảng 29,78 km. Điểm đầu tuyến giao với đường Quốc lộ 1 tại ngã tư Dầu Giây, huyện Thống Nhất; điểm cuối tuyến giao với đường Quốc lộ 51B tại ngã tư Lộc An, huyện Long Thành. Nâng cấp đoạn đường cũ kết hợp xây dựng mở mới đảm bảo quy mô mặt cắt ngang phân thành các đoạn như sau:

- Đoạn qua thị trấn Dầu Giây từ Km0+000 đến Km3+240: bề rộng phần xe chạy 2 x 15m, dải phân cách giữa rộng 3m, vỉa hè rộng 2 x 6m.

- Đoạn từ cuối thị trấn Dầu Giây đến Vành đai 4 (đường HL10): Bề rộng phần xe chạy 2 x 11m, dải phân cách giữa rộng 1,5m, phần xe thô sơ, lề gia cố 2 x 3m, lề đất 2 x 0,5m. Riêng đoạn qua trung tâm xã Lộ 25 (Km10+200 đến Km13+200) có bố trí vỉa hè rộng 2 x 5m.

- Đoạn từ Vành đai 4 đến cuối đường D1 khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn: Bề rộng phần xe chạy 2 x 11,5m, dải phân cách giữa rộng 1,5m, dải phân cách biên rộng 2 x 0,5m, bề rộng phần xe hỗn hợp 2 x  6m, lề đất rộng 2 x 0,5m.

- Đoạn qua khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (dài khoảng 2,5 km), mở rộng mặt đường bằng cách giảm bề rộng vỉa hè: Bề rộng phần xe chạy 2 x 11,5m, dải phân cách giữa rộng 1,5m, dải phân cách biên 2 x 0,5m, bề rộng phần xe hỗn hợp 2 x 6m, vỉa hè rộng 2 x 3,75m.

- Đoạn đầu đường D1 khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn đến QL51B: Bề rộng phần xe chạy 2 x 11,5m, dải phân cách giữa rộng 1,5m, dải phân cách biên rộng 2 x 0,5m, bề rộng phần xe hỗn hợp 2 x 6m, vỉa hè rộng 2 x 3,75m.

Xây dựng cầu, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh, an toàn giao thông.

c) Nhóm dự án: Dự án nhóm A. 
d) Tổng mức vốn đầu tư: Khoảng 6.256,3 tỷ đồng. Cụ thể: chi phí xây dựng khoảng 2.246,5 tỷ đồng, chi phí tư vấn, quản lý dự án và chi phí khác khoảng 143,9 tỷ đồng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 3.423,4 tỷ đồng, chi phí dự phòng khoảng 442,5 tỷ đồng).

đ) Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách tỉnh (nguồn đấu giá đất).
e) Địa điểm thực hiện dự án: Các huyện Thống Nhất, Long Thành. 
g) Thời gian thực hiện dự án: 2022 - 2027
h) Tiến độ thực hiện dự án: Tối đa 06 năm. Dự kiến bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 khi đủ điều kiện về nguồn vốn.

i) Các nội dung khác:
Thống nhất về chủ trương cho phép khai thác 04 khu đất lợi thế với diện tích khoảng 317 ha (Huyện Long Thành: 01 khu đất với diện tích 217 ha; huyện Thống Nhất: 03 khu đất với diện tích 100 ha) kèm theo hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư của Sở Giao thông vận tải cùng với dự án.

Chủ đầu tư dự án chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật có liên quan. Đồng thời, thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng để sớm thực hiện dự án. Trong đó, có giải pháp, phương án, tổ chức triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư cho các hộ dân của dự án theo quy định, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương; thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường theo quy định trước khi trình duyệt hồ sơ dự án./.
Phụ lục II

Danh mục các dự án nhóm B 
thông qua quyết định chủ trương đầu tư
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 36 /NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021

của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)


1. Dự án xây mới Trung tâm y tế huyện Nhơn Trạch. 

a) Mục tiêu đầu tư: Xây dựng Trung tâm y tế huyện Nhơn Trạch quy mô 450 giường hiện đại đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh tại địa phương và các tỉnh lân cận, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của huyện Nhơn Trạch đến năm 2035 tầm nhìn đến năm 2050.

b) Quy mô đầu tư:

- Về cơ sở vật chất: chia làm 02 giai đoạn:

+ Giai đoạn 1: Xây dựng Trung tâm y tế huyện Nhơn Trạch với quy mô hạ tầng kỹ thuật nhằm khám và điều trị với quy mô 450 giường bệnh và 300 giường bệnh điều trị nội trú.

+ Giai đoạn 2: Xây dựng bổ sung thêm 150 giường bệnh nội trú khi có nhu cầu (chưa đầu tư trong dự án này)

+ Các công trình phụ trợ: cổng tường rào, nhà xe, hành lang cầu nối, trạm xử lý nước thải, nhà lưu giữ chất thải, bể nước ngầm, đường giao thông nội bộ, hạ tầng kỹ thuật, Trạm biến áp.

- Về tổ chức khám chữa bệnh gồm:

+ Khu hành chính gồm 05 phòng chức năng: Tổ chức Hành chính; Kế hoạch Nghiệp vụ; Tài chính Kế toán; Điều dưỡng; Dân số.
+ 19 khoa chuyên môn gồm: Khoa Khám bệnh: 15 giường; Khoa Hồi sức cấp cứu - Thận nhân tạo: 40 giường; Khoa Nội tổng hợp: 45 giường; Khoa Ngoại tổng hợp: 40 giường; Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản: 40 giường; Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức; Khoa Nhi: 40 giường; Khoa Y học cổ truyền - PHCN: 30 giường; Khoa Liên chuyên khoa (RHM-Mắt-TMH): 20 giường; Khoa Truyền nhiễm: 30 giường; Khoa Kiểm soát bệnh, tật và HIV/AIDS; Khoa Y tế công cộng; Khoa Dinh dưỡng; Khoa An toàn thực phẩm; Khoa Xét nghiệm; Khoa chẩn đoán hình ảnh; Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế; Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn; Khoa Tư vấn và điều trị nghiện chất. 
c) Nhóm dự án: Dự án nhóm B.

d) Tổng mức vốn đầu tư: khoảng 467,563 tỷ đồng. Cụ thể: Chi phí xây dựng khoảng 259,59 tỷ đồng, chi phí thiết bị khoảng 112,162 tỷ đồng, chi phí dự phòng khoảng 64,687 tỷ đồng, chi phí bồi thường giải tỏa khoảng 0,254 tỷ đồng, các chi phí còn lại khoảng 30,88 tỷ đồng.
đ) Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

e) Địa điểm xây dựng: Tại xã An Phước, huyện Nhơn Trạch.

g) Thời gian thực hiện dự án: 2022 - 2025
h) Tiến độ thực hiện dự án: tối đa 04 năm. 

2. Dự án xây dựng một số công trình Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai.

a) Mục tiêu đầu tư:

Đầu tư xây dựng các công trình của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai nhằm mục đích đảm bảo cơ sở vật chất thay thế cho các công trình cũ xuống cấp và không còn phù hợp công năng sử dụng cho đơn vị sử dụng thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong tình hình hiện nay. Cụ thể như sau:

- Nhà nghỉ cán bộ cao cấp: Đảm bảo cơ sở vật chất tốt nhất, sử dụng công suất cao nhất đón tiếp cùng lúc nhiều đoàn công tác và thuận tiện trong phương án bảo vệ an ninh an toàn cho đoàn công tác của Bộ Quốc phòng, Quân khu, Đoàn Quân sự cấp cao quốc tế khi đến thăm làm việc tại địa phương, đơn vị.

- Nhà làm việc + Hội trường 80 chỗ, Nhà nghỉ cán bộ chiến sĩ và tường rào, khu trạm sửa chữa, kho vũ khí của Phòng Kỹ Thuật: Đầu tư thay thế cơ sở vật chất đã xuống cấp, đảm bảo cơ sở vật chất tốt nhất, nâng cao chất lượng môi trường làm việc, sinh hoạt, đời sống cho bộ đội, cũng như nâng cao chất lượng bảo quản, bảo dưỡng đồng bộ vũ khí, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất và sẵn sàng chiến đấu, nâng cao, cũng như kết quả tập huấn, tham gia hội thi, hội thao hàng năm của lực lượng vũ trang tỉnh và Quân khu, Bộ Quốc phòng tổ chức.

- Nhà công vụ: Đảm bảo nơi sinh hoạt cho cán bộ quân nhân được điều động về công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đang gặp khó khăn về nhà ở cho khoảng 91 đồng chí đã có vợ con và đang phải ở thuê trọ, ở nhờ nhà người thân, khu nhà tập thể và kiốt của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 

- Khu huấn luyện thể lực, thể dục thể thao: Để bảo đảm cơ sở vật chất đồng bộ tốt nhất, thường xuyên, chủ động trong việc tổ chức huấn luyện, rèn luyện thể lực cho bộ đội, dân quân thường trực của lực lượng vũ trang tỉnh hàng năm cũng như nâng cao thành tích tham gia hội thi, hội thao cấp Quân khu và toàn quân, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất và sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng, quốc phòng địa phương trong tình hình mới hiện nay.

b) Quy mô đầu tư:

b.1) Nhà nghỉ cán bộ cao cấp:

Xây dựng mới nhà nghỉ (4 tầng), tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 2.272 m2 (bố trí 21 phòng) và các hạng mục phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật; trang thiết bị đầy đủ phục vụ công trình. Vị trí xây dựng: tại khối nhà nghỉ 01 tầng hiện hữu đã xuống cấp sau khi tháo dỡ.

b.2) Khu vực Phòng Kỹ thuật, khu trạm sửa chữa và khu kho vũ khí

Xây dựng nhà làm việc (02 tầng), tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 999 m2 (dự kiến bố trí làm việc khoảng 50 người) và hệ thống kỹ thuât: điện, nước, PCCC, mạng internet, chống sét, điều hòa không khí.... 

Xây dựng hội trường (khoảng 80 chỗ), nhà nghỉ, nhà ăn (02 tầng), tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 1.771 m2 và hệ thống kỹ thuât: điện, nước, PCCC, mạng, chống sét, điều hòa không khí.... 

Xây dựng khu vực nhà xưởng gồm: Xưởng sửa chữa + nhà điều hành (02 tầng) và các hạng mục khác như trạm làm sạch, trạm nạp bình, kho vật tư, trạm bảo dưỡng quân khí, kho vũ khí + pháo, nhà pháo, nhà xe, phòng trực ban (01 tầng) với tổng diện tích sàn xây dựng 3.860 m2. Bố trí hệ thống kỹ thuât: điện, nước, PCCC, mạng, chống sét.... 

Các hạng mục phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị được đầu tư xây dựng đồng bộ phục vụ công trình.

Vị trí xây dựng: Tại Khu vực Phòng Kỹ thuật, khu trạm sửa chữa và khu kho vũ khí sau khi tháo dỡ công trình cũ hiện hữu xuống cấp.

b.3) Nhà công vụ:

Xây dựng mới nhà công vụ (05 tầng và tầng kỹ thuật), diện tích xây dựng khoảng 1.355 m2, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 6.880 m2 (bố trí 68 căn hộ, 64 m2/căn). Bao gồm các hạng mục phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị phục vụ khối nhà.

b.4) Cải tạo nâng cấp Khu huấn luyện thể lực, thể dục thể thao

- Các hạng mục sửa chữa, cải tạo gồm: Phòng tập Gym, Căn tin, câu lạc bộ Võ thuật, khu vực trưng bày đồ lưu niệm, căn tin có diện tích sàn xây dựng cải tạo là 2.425 m2. 

- Các hạng mục xây dựng mới :

+ Nhà thi đấu cầu lông và Câu lạc bộ văn hóa văn nghệ gồm: Khối nhà 02 tầng, diện tích trệt 2.480 m2, diện tích lầu 1 là 850 m2. Bố trí hệ thống kỹ thuât: điện, nước, PCCC, mạng, chống sét, điều hòa không khí và trang thiết bị phục vụ tập luyện, thi đấu.

+ Hồ bơi và khu chức năng, diện tích 2.184 m2 trong đó hồ bơi là 1.740 m2, khu chức năng là 444 m2 và khán đài 305 m2. Trang bị đầy đủ các trang thiết bị đảm bảo đủ tiêu chuẩn thi đấu và luyện tập.

+ Sân bi sắt (02 sân), diện tích 60 m2/sân theo tiêu chuẩn sân bi sắt.

+ Câu lạc bộ cung, nỏ: Diện tích 765 m2. Trang bị đầy đủ các trang thiết bị đảm bảo đủ tiêu chuẩn thi đấu và luyện tập.

- Các hạng mục phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị phục vụ khu thể dục thể thao.

c) Nhóm dự án: Dự án nhóm B.

d) Tổng mức vốn đầu tư: Khoảng 221,102 tỷ đồng. Cụ thể: Chi phí xây dựng khoảng 163,221 tỷ đồng, chi phí mua thiết bị khoảng 26,966 tỷ đồng, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, quản lý dự án, chi phí khác khoảng 14,365 tỷ đồng, chi phí dự phòng khoảng 16,548 tỷ đồng.
đ) Cơ cấu nguồn vốn: ngân sách tỉnh.

e) Địa điểm thực hiện dự án: Trong khuôn viên doanh trại hiện hữu thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (khoảng 26,42 ha) tại phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa. 
g) Thời gian thực hiện dự án: 2022 - 2025
h) Tiến độ thực hiện dự án: Tối đa 04 năm. 

3. Dự án đường Lò Gạch - cầu Nước Trong (từ Quốc lộ 51 đến Khu công nghiệp Long Đức), huyện Long Thành. 

a) Mục tiêu đầu tư:

Đầu tư nâng cấp đường Lò Gạch - cầu Nước Trong nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông, hạ tầng theo quy hoạch của huyện Long Thành; kết nối vào Khu công nghiệp Long Đức, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa, đi lại, đảm bảo an toàn giao thông của người dân trên địa bàn.
b) Quy mô đầu tư: Công trình đường trong đô thị, cấp II. 

Nâng cấp tuyến đường Lò Gạch – cầu Nước Trong với chiều dài khoảng 3,9 km; điểm đầu tuyến giao với đường Quốc lộ 51, điểm cuối tuyến giáp với Khu công nghiệp Long Đức trên cơ sở tuyến cũ. Xây dựng hoàn chỉnh theo quy hoạch với lộ giới 45m. Mặt đường chính 06 làn xe ô tô rộng 6 x 3,5m = 21m, dải phân cách giữa 1,1m, 02 làn xe hỗn hợp hai bên 2 x 5,0m = 10m, hai dải phân cách biên 2 x 2,45m = 4,9m, vỉa hè 02 bên x 4,0m = 8m, nền đường 45m.

Xây dựng hệ thống thoát nước, hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh, hệ thống an toàn giao thông; di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

c) Nhóm dự án: dự án nhóm B.

d) Tổng mức vốn đầu tư: Khoảng 753,246 tỷ đồng. Cụ thể: Chi phí xây dựng khoảng 194,704 tỷ đồng; chi phí tư vấn, quản lý dự án và chi phí khác khoảng 17,225 tỷ đồng, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 442,483 tỷ đồng, chi phí dự phòng khoảng 98,834 tỷ đồng.

đ) Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách tỉnh (nguồn đấu giá đất).

e) Địa điểm thực hiện dự án: Xã An Phước, huyện Long Thành. 

g) Thời gian thực hiện dự án: Dự kiến từ năm 2022 (kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án).
h) Tiến độ thực hiện dự án: Tối đa 04 năm. Dự kiến bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 sau khi được cơ quan có thẩm quyền thông báo.

4. Dự án chỉnh trang đô thị, kè bờ, nạo vét và kiên cố hóa Suối Rết, thành phố Long Khánh. 

a) Mục tiêu đầu tư:

Suối Rết là suối tự nhiên nằm phía Nam trung tâm thành phố Long Khánh, là tuyến suối chính để tiêu thoát nước cho khu vực. Trong những năm gần đây, do việc đô thị hóa tăng cao, lượng nước tập trung nhanh nên đã có hiện tượng ngập úng cục bộ, ảnh hưởng việc tiêu thoát nước chung của khu vực. Ngoài ra, theo quy hoạch chung thành phố Long Khánh được duyệt thì tuyến Suối Rết ngoài nhiệm vụ là tuyến tiêu thoát nước chính cho thành phố còn là khu vực tạo cảnh quan cho các khu đất lân cận có quy hoạch đất công viên, cây xanh.

Việc đầu tư chỉnh trang hai bên bờ suối kết hợp kè bảo vệ bờ, cải tạo nạo vét và kiên cố suối nhằm giảm ô nhiễm môi trường, tạo ra khoảng không gian trồng cây xanh kết hợp đường nội bộ cho người đi bộ và xe thô sơ lưu thông khu vực các phường Xuân Hòa, Xuân An, thành phố Long Khánh là cần thiết. Dự án góp phần tạo cảnh quan, giảm ô nhiễm để đảm bảo môi trường sống, kết hợp chỉnh trang đô thị, góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng đô thị của thành phố Long Khánh.

b) Quy mô đầu tư:

Kè bờ, nạo vét và kiên cố hóa lòng suối, trồng cây xanh và xây dựng đường đi bộ dọc Suối Rết thành phố Long Khánh với chiều dài khoảng 3,5 km, đầu tuyến giáp công viên Hòa Bình, cuối tuyến tại đường số 4 Bàu Trâm; đoạn giữa tuyến (giáp đường Cách Mạng Tháng 8 nối dài về phía thượng lưu) có tạo hồ điều hòa, tạo cảnh quan.

Giải pháp xây dựng gồm:

Kè bờ, nạo vét và kiên cố hóa tạo tiết diện hình chữ nhật kết hợp hình thang. Kết cấu bằng bê tông cốt thép đỗ tại chỗ kết hợp gia cố bằng rọ đá bọc PVC, mái dốc được lát bằng tấm bê tông đúc sẵn trong hệ khung giằng bê tông cốt thép. Dọc hai bên tuyến, mỗi bên trồng cây xanh tạo cảnh quan rộng 10m và kết hợp đường bê tông nội bộ rộng 5m. Giữa tuyến (giáp đường Cách Mạng Tháng 8 nối dài về phía thượng lưu) nạo vét tạo hồ điều hòa tạo cảnh quan với diện tích khoảng 1,2 ha, xung quanh bờ hồ gia cố bằng đá xây.

Xây dựng hệ thống thoát nước vào kênh, cầu giao thông kết hợp tạo cảnh quan, hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh, hệ thống an toàn giao thông; di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật.
c) Nhóm dự án: Dự án nhóm B.

d) Tổng mức vốn đầu tư: Khoảng 488,722 tỷ đồng. Cụ thể: Chi phí xây dựng khoảng 124 tỷ đồng; chi phí tư vấn, quản lý dự án và chi phí khác khoảng 20,472 tỷ đồng, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 280,504 tỷ đồng, chi phí dự phòng khoảng 63,746 tỷ đồng.

đ) Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách tỉnh (nguồn đấu giá đất) + ngân sách thành phố Long Khánh (khoảng 15 tỷ đồng để xây dựng đường nội bộ rộng 5m).

e) Địa điểm thực hiện dự án: Phường Phú Bình, phường Xuân Hòa, phường Xuân An, phường Xuân Thanh, xã Bàu Trâm, thành phố Long Khánh.
g) Thời gian thực hiện dự án: Dự kiến từ năm 2022 (kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án).

h) Tiến độ thực hiện dự án: Tối đa 04 năm. Dự kiến bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 sau khi được cơ quan có thẩm quyền thông báo.

5. Dự án xây dựng Trung tâm Hành chính thành phố Long Khánh. 

a) Mục tiêu đầu tư:

Xây dựng mới khối nhà làm việc kết hợp với sửa chữa cải tạo khối nhà làm việc cũ nhằm các mục đích như sau:

- Cải tạo chỉnh trang lại khuôn viên trụ sở UBND thành phố đồng thời tháo dỡ các khối nhà hiện hữu hết thời hạn sử dụng: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Kho lưu trữ, Văn phòng một cửa và bộ phận tiếp nhận trả kết quả.

- Tập trung các cơ quan chuyên môn của thành phố hiện có trụ sở làm việc riêng về chung một trụ sở để thuận tiện hơn trong việc điều hành quản lý, như: Phòng Tài chính và Kế hoạch, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Văn hóa thông tin, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Y tế, Phòng Kinh tế, Phòng Dân tộc....

- Các khu đất hiện nay là trụ sở các cơ quan sẽ được thành phố quy hoạch nhằm mục đích phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương.

b) Quy mô đầu tư:

Sửa chữa, cải tạo Khối nhà làm việc của UBND và HĐND hiện hữu (01 trệt, 02 lầu) thành các phòng làm việc, phòng chức năng (diện tích đất khoảng 530 m2, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 1.500 m2), gồm: Văn phòng nhận và trẻ kết quả, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Thanh tra, Phòng Dân tộc. Cải tạo nhà xe, nhà bảo vệ, ngầm hóa hệ thống điện cấp nguồn.

Xây mới tầng hầm để xe quy mô 50 xe ô tô và 150 xe máy; 01 tầng trệt, 07 tầng lầu (diện tích đất khoảng 1.500 m2, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 8.606 m2), gồm: Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Nội vụ, Phòng Lao động, Phòng Tư pháp, Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Văn hóa - Thông tin, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Y tế, Nhà công vụ và các hạng mục bổ trợ, kỹ thuật…; 01 sân thượng làm khu căn tin giải khát và tiểu cảnh ngoài trời.

Công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật xung quanh khối trụ sở như: Cầu nối, hệ thống xử lý nước thải, bể nước ngầm, trạm biến áp (TBA), sân đường, cây xanh thảm cỏ, hoàn trả mặt bằng sân đường hư hỏng, cây xanh cần bổ sung thêm… với tổng diện tích xây dựng khoảng 6.981 m2.

- Trang thiết bị:

+ Khối nhà làm việc 03 tầng sửa chữa được tận dụng lại toàn bộ thiết bị hiện có, tận dụng lại thiết bị kho lưu trữ.
+ Khối nhà làm việc xây mới: Tận dụng lại 50% số lượng máy vi tính, photocopy; Bàn ghế làm việc, kệ tủ, bàn tiếp khách của các chức danh lãnh đạo: Chủ tịch, phó Chủ tịch, Trưởng, Phó phòng; bàn ghế phòng họp của các cơ quan.
 + Còn lại các phòng làm việc có không gian chung cho chuyên viên thì đầu tư mới thiết bị bàn ghế làm việc, kệ, tủ hồ sơ để đảm bảo đồng bộ mỹ quan.
+ Đầu tư mới 100% thiết bị Phòng họp lớn (100 chỗ), Hội trường lớn 450 chỗ, trang thiết bị máy lạnh cho khối xây mới. Đầu tư mới thiết bị quản lý tòa nhà, PCCC + chống sét, năng lượng mặt trời trên mái.
c) Nhóm dự án: Dự án nhóm B. 

d) Tổng mức vốn đầu tư: khoảng 132 tỷ đồng. Cụ thể: chi phí xây dựng khoảng 84,5 tỷ đồng, chi phí thiết bị khoảng 21 tỷ đồng, chi phí dự phòng khoảng 17,2 tỷ đồng, các chi phí còn lại khoảng 9,3 tỷ đồng.  

đ) Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách tỉnh (nguồn đấu giá đất).

e) Địa điểm thực hiện dự án: Phường Xuân An, thành phố Long Khánh.
g) Thời gian thực hiện dự án: Dự kiến từ năm 2022 (kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án).

h) Tiến độ thực hiện dự án: Tối đa 04 năm. Dự kiến bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 sau khi được cơ quan có thẩm quyền thông báo.

6. Dự án Nhà thi đấu đa năng huyện Cẩm Mỹ.

a) Mục tiêu đầu tư:

Hiện nay, trên địa bàn trung tâm thị trấn Long Giao phong trào thể dục, thể thao còn hạn chế do chưa có địa điểm để tổ chức tập luyện, thi đấu. Để tạo điều kiện cho việc tập luyện, rèn luyện sức khỏe để tham dự và tổ chức các giải thi đấu thể thao của huyện, tỉnh và khu vực của một số bộ môn như: bóng đá mini, bóng chuyền, bóng rổ, bóng bàn, cầu lông, võ thuật, thể dục dụng cụ là cần thiết. Ngoài ra, việc xây dựng Nhà thi đấu đa năng để đào tạo vận động viên năng khiếu cho huyện nhằm bổ sung vào lực lượng vận động viên thành tích cao của tỉnh Đồng Nai.
b) Quy mô đầu tư:

Xây dựng Nhà thi đấu đa năng huyện Cẩm Mỹ với quy mô và các nội dung chính như sau:

Khối nhà thi đấu: 03 tầng, diện tích xây dựng khoảng 3.625 m2, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 6.813 m2 đáp ứng nhu cầu tập luyện và thi đấu chó các bộ môn như bóng đá mini, bóng chuyền, bóng rổ, bóng bàn, cầu lông, võ thuật, thể dục dụng cụ, một số môn thể thao khác và khán đài khoảng 1.000 chỗ ngồi.
Các công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật gồm: Căn tin: 01 tầng, diện tích xây dựng khoảng 120 m2; Nhà bảo vệ (02 nhà): 01 tầng, diện tích xây dựng khoảng 20 m2; Nhà vệ sinh ngoài trời: 01 tầng, diện tích xây dựng khoảng 60 m2; Nhà xe (02 nhà): 01 tầng, diện tích xây dựng khoảng 144 m2; Cổng và tường rào dài khoảng 488m; sân đường, cây xanh; hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước, cấp điện, thông tin liên lạc; hệ thống phòng cháy chữa cháy, chống sét.

Các thiết bị cho công trình xây dựng và một số thiết bị phục vụ tập luyện, thi đấu.

c) Nhóm dự án: Dự án nhóm B.

d) Tổng mức vốn đầu tư: Khoảng 69,8 tỷ đồng. Cụ thể: Chi phí xây lắp khoảng 51,7 tỷ đồng, chi phí thiết bị khoảng 3,8 tỷ đồng, chi phí dự phòng khoảng 8,5 tỷ đồng, các chi phí còn lại khoảng 5,8 tỷ đồng.
đ) Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách tỉnh (nguồn đấu giá đất).

e) Địa điểm thực hiện: Thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. 

g) Thời gian thực hiện dự án: dự kiến từ năm 2022 (kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án).

h) Tiến độ thực hiện dự án: Tối đa 04 năm. Dự kiến bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 sau khi được cơ quan có thẩm quyền thông báo.

7. Dự án cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Thị Minh Khai nối dài (giai đoạn 2), đoạn từ nút giao đường Quang Trung đến đường Nguyễn Trãi, thành phố Long Khánh.

a) Mục tiêu đầu tư:

Đầu tư tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai nối dài (giai đoạn 2) nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tạo vẻ đẹp mỹ quan, kết nối hoàn chỉnh mạng lưới đường giao thông nội ô thành phố Long Khánh và thuận tiện cho việc đi lại của các phương tiện giao thông trên tuyến.

b) Quy mô đầu tư: Đường trong đô thị, cấp II.

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường trên cơ sở tuyến đường hiện hữu dài khoảng 335m. Điểm đầu tuyến tại nút giao giữa đường Quang Trung và đường Nguyễn Thị Minh Khai, điểm cuối tuyến giao với đường Nguyễn Trãi. Vận tốc thiết kế 50 km/h; nội dung đầu tư gồm mặt đường rộng 2 x 7m = 14m (kết cấu bê tông nhựa nóng), vỉa hè rộng 2 x 5m = 10m, dải phân cách giữa rộng 2m, nền đường rộng 26m; xây dựng gờ lề dọc hai bên tuyến đường; xây dựng hệ thống thoát nước theo quy hoạch; xây dựng hệ thống chiếu sáng; an toàn giao thông; di dời hệ thống cấp nước, hệ thống điện, hệ thống mương cáp quang và trụ tín hiệu viễn thông để giải phóng mặt bằng thi công xây dựng.

c) Nhóm dự án: Dự án nhóm B.

b) Tổng mức vốn đầu tư: Khoảng 96,5 tỷ đồng. Cụ thể: Chi phí xây dựng khoảng 12,3 tỷ đồng; chi phí thiết bị khoảng 0,03 tỷ đồng; chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 79,73 tỷ đồng; chi phí dự phòng khoảng 1,42 tỷ đồng; các chi phí khác còn lại khoảng 3,02 tỷ đồng.

đ) Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách tỉnh (đấu giá đất).
e) Địa điểm thực hiện dự án: Phường Xuân Hòa, thành phố Long Khánh. 

g) Thời gian thực hiện dự án: Dự kiến từ năm 2022 (kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án).

h) Tiến độ thực hiện dự án: Tối đa 04 năm. Dự kiến bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 sau khi được cơ quan có thẩm quyền thông báo./.
Phụ lục III
Danh mục dự án nhóm B thông qua

quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021

của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)
1. Dự án đường Thừa Đức đi Long Khánh, huyện Cẩm Mỹ.

Điều chỉnh chủ trương đầu tư đã được thông qua tại Nghị quyết số 158/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh như sau: 
a) Quy mô đầu tư: Dự án nhóm B, đường ô tô, cấp II. Vận tốc thiết kế 80 km/h.

Xây dựng tuyến đường Thừa Đức đi thành phố Long Khánh (ĐT.770B đoạn từ Hương lộ 10 đến giáp ranh thành phố Long Khánh) với chiều dài tuyến khoảng 10 km. Điểm đầu tuyến giao với đường Hương lộ 10; điểm cuối tuyến giáp ranh thành phố Long Khánh. Quy mô theo quy hoạch 08 làn xe, lộ giới 60m. Đầu tư theo dự án mặt cắt ngang đường rộng 46m gồm: Mặt đường 2 bên x 10,5m = 21m,  lề đất 2 bên x 2m = 4m; phần dải đất dự trữ (giữa tuyến) rộng 21m chưa đầu tư. Bồi thường giải tỏa theo lộ giới quy hoạch 60m.

Xây dựng cầu, nút giao, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh và an toàn giao thông trên tuyến.

b) Tổng mức vốn đầu tư: khoảng 789,562 tỷ đồng. Cụ thể: chi phí xây dựng khoảng 551,9 tỷ đồng; chi phí tư vấn, quản lý dự án và chi phí khác khoảng 30,328 tỷ đồng, chi phí dự phòng khoảng 87,334 tỷ đồng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 120 tỷ đồng.

c) Địa điểm thực hiện dự án: Các xã Thừa Đức, Sông Nhạn và xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ. 

d) Thời gian thực hiện dự án: Tối đa 4 năm kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án. 

2. Dự án đường Xuân Đường - Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ.

Điều chỉnh chủ trương đầu tư đã được thông qua tại Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh như sau: 
a) Về quy mô đầu tư: Dự án nhóm B, đường ô tô, cấp II. Vận tốc thiết kế 80 km/h.

Xây dựng tuyến đường Xuân Đường - Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ với chiều dài tuyến khoảng 11,70 km. Điểm đầu tuyến giao với đường Hương lộ 10; điểm cuối tuyến tại Trường Tiểu học Thừa Đức. Chia làm 02 đoạn:

- Đoạn 1 từ Km0+000 đến Km3+200: Mặt đường 06 làn xe rộng 21m, dải đất dự trữ rộng 21m, lề đường đất hai bên rộng 4m, nền đường rộng 46m. Bồi thường giải tỏa theo lộ giới quy hoạch 60m.

- Đoạn 2 từ Km3+200 đến cuối dự án: Mặt đường 2 x 7,5m = 15m, dải phân cách giữa 1,5m, lề đường 2 x 3m = 6m, nền đường rộng 22,5m. Bồi thường giải tỏa theo lộ giới quy hoạch 45m.

Xây dựng, cầu, nút giao, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng và an toàn giao thông trên tuyến.

b) Tổng mức vốn đầu tư: Khoảng 780,898 tỷ đồng. Cụ thể: Chi phí xây dựng khoảng 534,414 tỷ đồng; chi phí tư vấn, quản lý dự án và chi phí khác khoảng 80,164 tỷ đồng, chi phí dự phòng khoảng 75,977 tỷ đồng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 90,343 tỷ đồng).

3. Dự án cải tạo nâng cấp đường Hùng Vương, thành phố Long Khánh.
Điều chỉnh chủ trương đầu tư đã được thông qua tại Văn bản số 07/HĐND-VP ngày 03/01/2017 của Thường trực HĐND tỉnh như sau: 
a) Quy mô đầu tư: Dự án nhóm B, đường giao thông đô thị, cấp II.

- Đoạn 1: Điểm đầu dự án (từ ngã ba giao với Quốc lộ 1, trước Bến xe Long Khánh) đến đường Khổng Tử, dài khoảng 497m: Mở rộng mặt đường theo quy hoạch 14m bằng bê tông nhựa, gờ lề và vỉa hè bên phải (rộng 7m) lát đá tự nhiên. Đầu tư đường song hành (từ đường Khổng Tử đến giáp cổng chính Bến xe Long Khánh) gồm 04 đoạn: 

+ Đoạn từ đường Khổng Tử đến đường Huỳnh Văn Nghệ đầu tư theo quy hoạch với mặt cắt ngang: Mặt đường rộng 5m, dải phân cách (giữa đường song hành và đường chính) rộng 2m, vỉa hè (bên trái) rộng 7m, . 

+ Đoạn từ đường Huỳnh Văn Nghệ đến đường bê tông nhựa hiện hữu phía Nam chợ Long Khánh mặt đường rộng 5m, dải phân cách rộng 2m (giữa đường chính và đường song hành), gờ lề bằng đá tự nhiên.

+ Đoạn từ đường bê tông nhựa phía Bắc chợ Long Khánh đến giáp cổng phụ Bến xe Long Khánh đầu tư gờ lề bằng đá tự nhiên.

+ Đoạn từ cổng phụ Bến xe đến cổng chính Bến xe đầu tư gờ lề và vỉa hè bằng đá tự nhiên.

- Đoạn 2: Từ đường Khổng Tử đến cuối dự án (dài khoảng 1.761m): Mặt đường hiện trạng 10,5m đến 13m thiết kế bù vênh và thảm thêm một lớp bê tông nhựa nóng. 

- Toàn tuyến (kể cả đoạn song hành đầu tư mới) đầu tư gờ lề + vỉa hè bằng đá tự nhiên, trồng cây xanh, hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải, ngầm hóa hệ thống cấp điện, hệ thống chiếu sáng; đầu tư hệ thống an toàn giao thông; di dời hạ tầng kỹ thuật. 

- Đầu tư hệ thống thoát nước mưa và nước thải từ đường Hùng Vương về đường Cách Mạng Tháng Tám nối dài thoát ra Suối Rết.

b) Tổng mức vốn đầu tư: Khoảng 254,207 tỷ đồng. Cụ thể: Chi phí xây dựng khoảng 153,863 tỷ đồng; chi phí thiết bị khoảng 10,784 tỷ đồng; chi phí tư vấn, quản lý dự án và chi phí khác khoảng 37,166 tỷ đồng, chi phí dự phòng khoảng 9,645 tỷ đồng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 42,746 tỷ đồng).

c) Địa điểm thực hiện dự án: Các phường Xuân Bình, Xuân Trung, Xuân An, Xuân Hòa, thành phố Long Khánh. 

d) Thời gian thực hiện dự án: Tối đa 04 năm kể từ khi bố trí vốn thực hiện dự án. 

4. Dự án nâng cấp hạ tầng khu trung tâm hành chính huyện Long Thành.
Điều chỉnh chủ trương đầu tư đã được thông qua tại tại Văn bản số 09/HĐND-VP ngày 06/01/2016 của Thường trực HĐND tỉnh như sau: 
a) Quy mô đầu tư: Điều chỉnh quy mô mặt cắt (2/13 tuyến đường) gồm:

- Điều chỉnh mặt cắt loại 1: Đối với đường số 28 (Lê Quang Định) dài 318m. Mặt đường rộng 10,5m, vỉa hè mỗi bên rộng 4m (bố trí công trình hạ tầng) lát gạch Terazzo, nền đường rộng 18,5m.

- Điều chỉnh mặt cắt loại 2: Đối với đường rạp hát (Trần Thượng Xuyên) dài 183m. Mặt đường rộng 7m, vỉa hè mỗi bên 2m (bố trí công trình hạ tầng ngầm), lát gạch Teerrazzo, nền đường 11m.

b) Tổng mức đầu tư: Khoảng 514,738 tỷ đồng (trong đó có chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng là 286,020 đồng, chi phí xây dựng 168,257 tỷ đồng).

c) Tiến độ thực hiện: đến hết năm 2022.

5. Dự án mở rộng, trùng tu, tôn tạo di tích Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh.
Điều chỉnh chủ trương đầu tư đã được thông qua tại tại Nghị quyết số 169/NQ-HĐND ngày 16/7/2015 của HĐND tỉnh và được điều chỉnh tại Nghị quyết số 142/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh như sau: 
Địa điểm xây dựng: Xã Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa. Nhu cầu sử dụng đất là 10.398 m2. Trong đó, diện tích khu đất đã được phê duyệt là 9.698 m2 và diện tích khu đất mở rộng giai đoạn III là 700 m2.

6. Dự án nâng cấp đường Hương lộ 7, huyện Vĩnh Cửu.
Điều chỉnh chủ trương đầu tư đã được thông qua tại Nghị quyết số 158/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh như sau: 
a) Nhóm dự án: Dự án nhóm B. 

b) Tổng mức vốn đầu tư: Khoảng 143,27 tỷ đồng. Cụ thể: Chi phí xây dựng khoảng 53,8 tỷ đồng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 74,67 tỷ đồng, các chi phí khác khoảng 8,6 tỷ đồng, chi phí dự phòng khoảng 6,2 tỷ đồng.

7. Dự án nâng cấp đường Hương lộ 9, huyện Vĩnh Cửu.
Điều chỉnh chủ trương đầu tư đã được thông qua tại Nghị quyết số 158/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh như sau: 
a) Nhóm dự án: Dự án nhóm B. 

b) Tổng mức vốn đầu tư: Khoảng 169,99 tỷ đồng (trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 96,89 tỷ đồng).

8. Dự án đoạn 2 (từ đường số 9 đến Hương lộ 19) thuộc dự án đường 25C giai đoạn 1 (đoạn từ Hương lộ 19 đến đường 319), huyện Nhơn Trạch.

Điều chỉnh chủ trương đầu tư đã được thông qua tại Văn bản số 862/HĐND-VP ngày 18/11/2015 của Thường trực HĐND tỉnh như sau: 
a) Quy mô đầu tư: Dự án nhóm B. Công trình đường ô tô, cấp II.

Xây dựng tuyến đường dài khoảng 6,4 km (đoạn 2B, từ đầu đường Nguyễn Hữu Cảnh đến đường Hùng Vương). Mặt đường rộng 16m x 2 bên, dải phân cách giữa rộng 5m, dải phân cách biên rộng 8m x 2 bên, lề đất 4m (thuộc phạm vi đường song hành) x 2 bên, nền đường rộng 61m. Mô đun đàn hồi lớp mặt đường Eyc = 190Mpa, tải trọng tính toán xe 12 tấn/trục.

b) Địa điểm đầu tư: Xã Long Tân, xã Phú Thạnh, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch.

c) Tổng mức vốn đầu tư dự kiến: Khoảng 1.264 tỷ đồng. Bao gồm: Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 771 tỷ đồng; chi phí xây dựng, chi phí tư tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí quản lý dự án, chi phí khác, chi phí dự phòng khoảng 493 tỷ đồng.

d) Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

9. Dự án cải tạo, sửa chữa hồ Đa Tôn, huyện Tân Phú. 

Điều chỉnh chủ trương đầu tư đã được thông qua tại Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh như sau: 
a) Mục tiêu đầu tư: Đầu tư cải tạo, sửa chữa hồ Đa Tôn, huyện Tân Phú nhằm chống xuống cấp công trình, tăng ổn định cho hồ chứa, điều tiết lũ cho vùng hạ lưu; đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho khu vực, nước tưới cho 1.400 ha lúa thuộc 3 xã Thanh Sơn, Phú Lâm, Phú Thanh và tiếp nước hỗ trợ cho đập dâng Đồng Hiệp tưới vụ Đông Xuân và Hè Thu, kết hợp mặt nước để nuôi trồng thủy sản.

b) Tổng mức vốn đầu tư: Khoảng 134,445 tỷ đồng. Cụ thể: Chi phí xây dựng khoảng 101,141 tỷ đồng; chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng là 0 (do sử dụng đất hiện hữu, không mở rộng thêm); chi phí dự phòng khoảng 19,789 tỷ đồng; các chi phí khác còn lại khoảng 13,515 tỷ đồng./.
Phụ lục IV
Danh mục dự án nhóm C thông qua

quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021

của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)
* Dự án đường Ấp 4 xã Sông Nhạn đi xã Lộ 25, huyện Cẩm Mỹ.

Điều chỉnh chủ trương đầu tư đã được thông qua tại Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh như sau: 
a) Quy mô đầu tư sau điều chỉnh: Công trình đường ô tô, cấp III. Vận tốc thiết kế 60 km/h.

Xây dựng tuyến đường Ấp 4 xã Sông Nhạn đi xã Lộ 25, huyện Cẩm Mỹ theo tuyến điều chỉnh với chiều dài khoảng 3,35 km. Điểm đầu dự án giao với đường Sông Nhạn - Dầu Giây; điểm cuối dự án giáp với đường Ấp 4. Mặt đường rộng 7m, lề đường 2 bên 2 x 1m = 2m, nền đường rộng 9m, .

Xây dựng hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng và an toàn giao thông trên tuyến.

b) Nhóm dự án: Nhóm C.

c) Tổng mức vốn đầu tư: Khoảng 41,981 tỷ đồng. Cụ thể: chi phí xây dựng khoảng 26,286 tỷ đồng; chi phí tư vấn, quản lý dự án và chi phí khác khoảng 3,942 tỷ đồng, chi phí dự phòng khoảng 4,131 tỷ đồng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 7,62 tỷ đồng).

d) Địa điểm thực hiện dự án: Xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ./.
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